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  ĐỀ LẺ 

 

A.KIỂM TRA ĐỌC:                                                           

 

I.Đọc thành tiếng: (6 điểm) Có đề kèm theo. 

II.Đọc thầm và làm bài tập: (4 điểm) 

             Đọc thầm bài văn sau: 

 

     

 

 

 

 

Trả lời các câu hỏi sau  (khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng): 

   Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá. Trong bếp, bác mèo mướp vẫn nằm lì bên 

đống tro ấm. Bác lim dim đôi mắt, luôn miệng kêu: “Rét! Rét!” Thế nhưng, mới sớm 

tinh mơ, chú gà trống đã chạy tót ra giữa sân. Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khỏe 

như hai chiếc quạt, vỗ phành phạch, rồi gáy vang: Ò … ó … o … o …!” 

Đọc 

 

Viết Điểm chung GV chấm 
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1: Bác mèo mướp nằm ngủ ở đâu? 

a. Bên đống tro ấm  
b. Trong bếp 
c. Cả hai ý trên 

2: Mới sơm tinh mơ, con gì đã chạy tót ra giữa sân ? 

a. Mèo mướp 
b. Chuột 
c. Chú gà trống 

3: Chú gà trống chạy tót ra giữa sân để làm gì? 

a. Gáy vang: Ò … ó … o … o …!” 
b. Rửa đôi cánh to, khỏe 
c. Tìm thức ăn 

4: Những từ chỉ hoạt động trong câu :  Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khỏe như hai 

chiếc quạt là : 

a. Vươn mình, dang đôi cánh 

b. Vươn, dang 

c. Vươn, dang, khỏe 
5: Câu :  ‘‘Bác mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm ’’ thuộc kiểu câu gì ? 

a. Ai là gì ? 
b. Ai thế nào ? 
c. Ai làm gì ? 
 

 

 

 
 
         B.KIỂM TRA VIẾT: 

I. Chính tả : (5 điểm)  Bài viết: Bé Hoa – (Sách T V2 – Tập I, trang121) 
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                       (Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn “Bây giờ, ... ru em ngủ”) 
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II. Tập làm văn (5 điểm )    

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu kể về bố hoặc mẹ của em. 

Gợi ý:   a. Bố (mẹ) em bao nhiêu tuổi? 

   b. Bố (mẹ) em làm nghề gì? 

   c. Bố (mẹ) em yêu quý, chăm sóc em như thế nào? 

   d. Em sẽ làm gì để bố (mẹ) em vui lòng? 
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